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 Địa điểm thi: PMVT 3 - Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, BT 

 Thời gian thi: 9h15-11h25 - Thứ 7 ngày 12/05/2018 (CA2) 
 

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 

1 K3-CB26 Huỳnh Thảo Ngân 10/05/1988 Nữ Bình Thuận 261277854 

2 K3-CB27 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 25/09/1996 Nam Bình Thuận 
 

3 K3-CB28 Huỳnh Thảo Nguyên 23/09/1982 Nữ Bình Thuận 261277853 

4 K3-CB29 Phạm Văn Nhơn 09/10/1968 Nam Bình Thuận 2605778793 

5 K3-CB30 Nguyễn Tấn Phi 28/03/1978 Nữ Bình Thuận 
 

6 K3-CB31 Kiều Văn Phúc 07/06/1985 Nam Bình Thuận 
 

7 K3-CB32 Nguyễn Gia Phục 04/06/1977 Nữ Bình Thuận 
 

8 K3-CB33 Trương Trần Uyên Phương 09/03/1994 Nữ Bình Thuận 261333293 

9 K3-CB34 Phan Thị Phương 08/03/1990 Nữ Bình Thuận 
 

10 K3-CB35 Trần Thị Phương 13/07/1990 Nam Bình Thuận 
 

11 K3-CB36 Lý Mạnh Quân 00/00/1990 Nữ Bình Thuận 
 

12 K3-CB37 Lê Thị Diễm Quyền 30/01/1997 Nữ Bình Thuận 
 

13 K3-CB38 Thái Thị Ngọc Quyền 19/06/1989 Nữ Bình Thuận 
 

14 K3-CB39 Trần Thị Ánh Sương 07/02/1985 Nam Bình Thuận 
 

15 K3-CB40 Võ Thị Minh Tâm 03/07/1997 Nữ Bình Thuận 261414938 

16 K3-CB41 Phan Nguyễn Hoàng Tân 1978 Nữ Bình Thuận 
 

17 K3-CB42 Nguyễn Hoài Tiến 09/05/1972 Nam Bình Thuận 
 

18 K3-CB43 Hà Thị Ngọc Tình 30/09/1997 Nữ Bình Thuận 
 

19 K3-CB44 Mai Xuân Toàn 06/01/1980 Nữ Thanh Hóa 
 

20 K3-CB45 Lê Đình Tuyên 13/09/1991 Nữ Bình Thuận 
 

21 K3-CB46 Thiềm Quốc Thái 01/12/1973 Nam Bình Thuận 
 



STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 

22 K3-CB47 Ngô Thùy Thanh 31/10/1980 Nữ Bình Thuận 
 

23 K3-CB48 Phạm Chí Thanh 25/07/1977 Nữ Bình Thuận 
 

24 K3-CB49 Bùi Thị Thành 08/05/1983 Nữ Bình Thuận 261027399 

25 K3-CB50 Trần Thị Thắm 28/01/1981 Nữ Bình Thuận 
 

Danh sách này có 25 thí sinh 


